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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Thông báo số 239/TB-UBND ngày 30/4/2026 Kết luận của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh tại Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất, dự báo 

thị trường và ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác tiêu thụ vải thiều năm 2026;  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 571/TTr-

SNNMT ngày 07/5/2026. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận đối với 143 Vườn vải đẹp năm 2026 tại 15 xã, phường1 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đợt 1) năm 2026 (có Danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cho Giám đốc các Sở, ngành và Chủ tịch UBND 

15 xã, phường có Vườn vải đẹp được công nhận (đợt 1) năm 2026, cụ thể như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ trì chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối 

hợp với các xã, phường vùng trồng vải hướng dẫn chủ Vườn vải đẹp thực hiện 

đúng quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, nhất là việc sử dụng thuốc Bảo vệ thực 

vật phải đảm bảo trong danh mục cho phép của Việt Nam và thời gian cách ly để 

sản phẩm đảm bảo an toàn phục vụ tiêu thụ trong nước, xuất khẩu và phục vụ cho 

du khách đến tham quan du lịch trải nghiệm. 

2. Sở Công Thương: Chủ trì chỉ đạo tổ chức các hoạt động xúc tiến thương 

mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các Vườn vải đẹp thông qua các doanh nghiệp, 

hệ thống siêu thị trong và ngoài nước. Đặc biệt quan tâm đến hình thức bán hàng 

trực tuyến tại các Vườn vải đẹp thông qua các kênh như: TikTok, Facebook, 

Shopee, Lazada...; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các chủ hộ có Vườn vải đẹp 

Livestream bán vải trực tiếp tại vườn, có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, Chi 

nhánh Câu lạc bộ KOL, KOC tỉnh Bắc Ninh...; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã, phường để kết nối du khách 

đến tham quan du lịch trải nghiệm, mua vải tại vườn để nâng cao giá trị, lan tỏa 

hình ảnh đẹp vải thiều của tỉnh Bắc Ninh đến người dân trong nước và các Quốc 

gia trên thế giới biết đến. 

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Sở Công Thương, các xã, phường lựa chọn khoảng 20 Vườn vải đẹp 

trong số 143 Vườn vải đẹp được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tại Quyết định 

này để triển khai các chương trình du lịch trải nghiệm, tổ chức Tour, lễ hội, sự kiện 

giới thiệu tại các Vườn vải đẹp gắn với kết nối thăm quan tại các khu du lịch sinh 

thái, du lịch tâm linh (Tây Yên Tử, Chùa Vĩnh Nghiêm, Làng tranh Đông Hồ,…) 
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nhằm quảng bá, lan toả hình ảnh vải thiều, tôn vinh giá trị thương hiệu trái vải thiều 

của tỉnh Bắc Ninh.  

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì triển khai ứng dụng công nghệ số, truy 

xuất nguồn gốc cho các chủ Vườn vải đẹp; hỗ trợ kỹ thuật sản xuất mới, công nghệ 

bảo quản sau thu hoạch, nhằm nâng cao năng suất chất lượng vải thiều. 

5. Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh: Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành 

liên quan, UBND các xã, phường vùng trồng vải chỉ đạo các phòng chuyên môn thông 

tin tuyên truyền hàng ngày trên bản tin thời sự, chuyên đề, phóng sự về tình hình sản 

xuất, tiêu thụ và thăm quan du lịch tại các Vườn vải đẹp trên địa bàn tỉnh. 

6. Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo sản xuất, tiêu 

thụ vải thiều năm 2026: Thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công theo Quyết 

định số 1008/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

7. UBND các xã, phường1: Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện 

đúng quy trình sản xuất, đặc biệt sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, 

vệ sinh vườn sạch sẽ, hướng dẫn hỗ trợ khách thăm quan du lịch trải nghiệm tại 

Vườn và các dịch vụ như: Ăn, uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, mua quà lưu niệm, thăm 

quan các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn…; đảm bảo công tác 

an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông phục vụ du khách đến thăm 

quan du lịch; hỗ trợ kinh phí cắm biển tại vườn để nhận diện Vườn vải đẹp, công 

bố công nhận, tổng kết khen thưởng tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình để khích 

lệ phong trào thi đua trong sản xuất; khuyến khích các chủ vườn ký hợp đồng mua 

trọn vườn với giá tối thiểu. 

8. Các chủ vườn: Có trách nhiệm chăm sóc đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, 

đảm bảo tuân thủ hợp đồng ký kết với người mua, phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan, đơn vị; nêu cao ý thức xây dựng thương hiệu vải của tỉnh và địa phương. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh; UBND các xã, phường: Tân Sơn, Đồng 

Kỳ, Phượng Sơn, Yên Thế, Sơn Hải, Kiên Lao, Lục Sơn, Lục Ngạn, Phúc Hoà, 

Nhã Nam, Biên Sơn, Chũ, Nam Dương, Đèo Gia, Đông Phú; các thành viên Ban 

Chỉ đạo, Tổ công tác, các cá nhân trong Danh sách vườn vải đẹp và các cơ quan, 

đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác theo Quyết định số 

948/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chi nhánh CLB KOL, KOL tỉnh; 

- Các Hiệp hội: Doanh nghiệp tỉnh; Công nghiệp hỗ trợ tỉnh; Nữ 

doanh nhân tỉnh; 

- UBND các xã, phường1; 

- VP UBND tỉnh: 

 + LĐVP, TPKTTH, KTN, TTTT, THĐT; 

 + Lưu VT, KTTHTú. 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thịnh 

 

 

 

1. UBND các xã, phường: Tân Sơn, Đồng Kỳ, Phượng Sơn, Yên Thế, Sơn Hải, Kiên Lao, Lục Sơn, Lục 

Ngạn, Phúc Hoà, Nhã Nam, Biên Sơn, Chũ, Nam Dương, Đèo Gia, Đông Phú. 
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 DANH SÁCH  

Vườn vải đẹp năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận (đợt 1) năm 2026 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày       /5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) 
 

STT 
Họ và tên chủ hộ/ 

Hợp tác xã 

Địa chỉ 

(Thôn, TDP) 

 Diện tích 

(ha)  

 Ước sản 

lượng  

(tấn) 

Giống vải 
Mã số vùng xuất 

khẩu, nội địa 
Điện thoại liên hệ 

I Xã Tân Sơn (10 vườn) 10,5 87,0     

1 Hoàng Văn Chăm Đồng Dau 0,5 5,0 Vải thiều Nhật Bản 0385945899 

2 Hoàng Văn Bình Đồng Dau 1,0 8,0 Vải thiều Nhật Bản 0393185800 

3 Ngô Văn Tĩnh Hóa 1,5 12,0 Vải thiều Nhật Bản 0982496892 

4 Ngô Văn Mạnh Hóa 2,0 16,0 Vải thiều Nhật Bản 0336394026 

5 Ngô Văn On Hóa 0,5 5,0 Vải thiều Nhật Bản 0343140186 

6 Ngô Văn Nghị Hóa 1,5 12,0 Vải thiều Nhật Bản 0375434628 

7 Ngô Văn Sơn Hóa 1,0 8,0 Vải thiều Nhật Bản 0327079289 

8 Ngô Văn Khánh Hóa 0,5 5,0 Vải thiều Nhật Bản 0378593623 

9 Vi Văn Khoa Hóa 1,0 8,0 Vải thiều Nhật Bản 0978986181 

10 Vi Văn Lộc Hóa 1,0 8,0 Vải thiều Nhật Bản 0976304635 

II Xã Đồng Kỳ (02 vườn) 4,0 27,0     

11 Quách Hữu Dũng Gia Bình 1,5 12,0 Vải thiều 
Trung Quốc 

0394530795 

12 Phạm Văn Việt Trại Mới 2,5 15,0 Vải thiều 0,399757659 

III Phường Phượng Sơn (21 vườn) 24,2 223,0     

13 Chu Văn Đức TDP Bắc Hai  0,8 12,0 Vải thiều  

Trung Quốc 

0394.585.658 

14 Trần Văn Sáu TDP Bắc Hai  1,0 12,0 Vải thiều  0865211858 

15 Vũ Văn Quyền TDP Bắc Hai  1,0 10,0 Vải thiều  0978.815.018 
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16 Lăng Văn Thường TDP Bắc Hai  2,5 20,0 Vải thiều  0984.023.325 

17 Hoàng Văn Bảo TDP Bắc Hai  0,7 7,0 Thanh hà, U Hồng  0389.595.363 

18 Đỗ Văn Tùng TDP Bắc Hai  1,0 10,0 Vải thiều  05637088888 

19 Lục Văn Út TDP Bắc Hai  1,0 10,0 Vải thiều  0367947368 

20 Lục Văn Man TDP Bắc Hai  1,0 11,0 Vải thiều  0337512810 

21 Phạm Văn Trường TDP Bắc Hai  1,0 10,0 Vải thiều  0865989383 

22 Nguyễn Văn Vĩnh TDP Bắc Hai  1,0 8,0 Vải thiều  0981887499 

23 Nguyễn Văn Viễn TDP Bắc Hai  1,0 9,0 Vải thiều  0979098761 

24 Lăng Văn Tư TDP Bắc Hai  1,0 10,0 Vải thiều  0987324889 

25 Lục Văn Dũng TDP Bắc Hai  1,0 10,0 Vải thiều  0862041395 

26 Leo Thị Hồng TDP Bắc Hai  1,0 9,0 Vải thiều  0384899967 

27 Tô Văn Ba TDP Bắc Hai  1,0 9,0 Vải thiều  0865919935 

28 Hoàng Văn Hoạt TDP Quý Thịnh  0,7 7,0 Vải thiều  0984067110 

29 Nguyễn Văn Đoàn Nhất Thành  1,5 12,0 Thanh hà  0395767621 

30 Nguyễn Mậu Như TDP Bắc Hai  1,0 9,0 Vải thiều  Trong nước 0974380575 

31 Vũ Đăng Huy TDP Bắc Hai  2,0 15,0 Vải thiều  Trong nước 0972296984 

32 Vũ Đăng Toàn TDP Bắc Hai  1,0 8,0 Vải thiều Trong nước 0373802598 

33 Nguyễn Đình Thích TDP Bắc Hai  2,0 15,0 Vải thiều Trong nước 0356529526 

IV Xã Yên Thế (01 vườn) 1,0 8,0     

34 Nguyễn Bá Thao Đề Thám 1,0 8,0 U trứng trắng, U hồng 
Thái Lan, trong 

nước 
0352007606 

V Xã Sơn Hải (20 vườn) 22,9 133,0     

35 Lâm Văn Poòng Cổ Vài 2,0 15,0 Vải thiều Úc 0389308701 

36 Hoàng Văn Tý Tam Chẽ 2,0 10,0 Vải thiều Úc 0983816855 
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37 Vi Hồng Vĩnh Tam Chẽ 1,5 8,0 Vải thiều Úc 0365598817 

38 Hoàng Văn Thăm Tam Chẽ 2,0 10,0 Vải thiều Úc 0964675752 

39 Hoàng Văn Bằng Tam Chẽ 1,5 8,0 Vải thiều Úc 0375034691 

40 Vi Văn Pẻn Tam Chẽ 2,0 10,0 Vải thiều Úc 0338339857 

41 Lục Văn Tặng Na Hem 0,7 5,0 Vải thiều Nhật Bản 0978354000 

42 Lại văn Trường Hợp Thành 0,8 4,0 Vải thiều Trong nước 0332994527 

43 Chu Văn Chương Hợp Thành 0,8 4,0 Vải thiều Nhật Bản 0867082472 

44 Nông văn Lý Hợp Thành 0,7 4,0 Vải thiều Trong nước 0335029398 

45 Nguyễn Văn Dương Hợp Thành 0,7 4,0 Vải thiều Nhật Bản 0345679898 

46 Lại văn Quyển Hợp Thành 0,8 4,0 Vải thiều Nhật Bản 0377946541 

47 Lại Văn Thọ Hợp Thành 1,0 5,0 Vải thiều Nhật Bản 0394606647 

48 Trương Văn Văn Hợp Thành 1,0 6,0 Vải thiều Trong nước 0375879561 

49 Lại Văn Viên Hợp Thành 1,5 10,0 Vải thiều Nhật Bản 0352103293 

50 Lục Văn Bích Na Hem 0,7 5,0 Vải thiều Nhật Bản 0983207174 

51 Hoàng Thị Tích Na Hem 0,6 4,0 Vải thiều Nhật Bản 0373302810 

52 Hoàng Văn Đỏ Na Hem 0,3 2,0 Vải thiều Nhật Bản 0377177604 

53 Hoàng Văn Thi Na Hem 0,3 2,0 Vải thiều Nhật Bản 0398872988 

54 Lại văn Minh Héo A 2,0 13,0 Vải thiều Trong nước 0382543015 

VI Xã Kiên Lao (18 vườn) 17,7 142,1     

55 Lâm Văn Lượng Họ 1,3 11,7 Vải thiều Úc, trong nước 0368519208 

56 Lâm Văn Vạn Họ 1,2 10,8 Vải thiều Úc, trong nước 0354108836 

57 Lâm Văn Chiến Họ 1,2 10,2 Vải thiều Úc, trong nước 0862842826 

58 Lâm Văn Học Họ 0,8 6,4 Vải thiều Úc, trong nước 0979519513 

59 Lý văn Dân Họ 0,7 5,6 Vải thiều Úc, trong nước 0968865108 
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60 Trần Văn Giám Họ 0,8 6,4 Vải thiều Úc, trong nước 0375698014 

61 La Văn Do Họ 0,5 4,0 Vải thiều Úc, trong nước 0989308276 

62 Lâm Văn Thắng Họ 0,5 4,0 Vải thiều Úc, trong nước 0376420451 

63 La Văn Vinh Nóng 1,2 10,0 Vải thiều TQ, trong nước 0962412562 

64 Nguyễn Văn Cường Nóng 1,0 5,0 Vải thiều TQ, trong nước 0973602131 

65 Nguyễn Văn Cường An Toàn 0,9 7,0 Vải thiều TQ, trong nước 0973602131 

66 Hoàng Văn Hiếu Nóng 1,2 7,0 Vải thiều TQ, trong nước 0374458789 

67 Lục Văn Sơn Cống 0,7 10,0 Vải thiều TQ, trong nước 0379966260 

68 Lưu Văn Quyến Đèo Cạn 1,0 7,0 Vải thiều TQ, trong nước 0359693742 

69 Hoàng Văn Khiêm Khuôn Thần 1,5 12,0 Vải thiều TQ, trong nước 0984142278 

70 Vy Văn Mỹ Nương 1,2 8,0 Vải thiều TQ, trong nước 0364311931 

71 Chu Văn Phong Cầu Mùng 1,0 10,0 Vải thiều TQ, trong nước 0337236282 

72 Nguyễn Văn Tiệp Giữa 1,0 7,0 Vải thiều TQ, trong nước 0914698607 

VII Xã Lục Sơn (01 vườn) 1,2 10,0     

73 Trương Văn Thao Nghè Mản 1,2 10,0 Vải thiều Trung Quốc 0815740189 

VIII Xã Lục Ngạn (18 vườn) 15,6 158,5     

74 Lục Văn Mai Ao Nhãn 1,0 10,0 Lai Thanh Hà Trung Quốc 0328.612.160 

75 Vi Văn Đồng Ao Nhãn 0,7 10,0 Lai Thanh Hà Trung Quốc 0375219324 

76 Trần Chí Quân Thác Do 0,7 7,5 Lai Thanh Hà Trung Quốc 0974.532.749 

77 Bùi Văn Thuyết Chay 1,5 10,0 Vải thiều Trung Quốc 0348.784.533 

78 Bùi Văn Yên Chay 0,7 7,0 Vải thiều Trung Quốc 0363.182.204 

79 Bùi Văn Kiệm Chay 0,8 7,0 Vải thiều Trung Quốc 0394.879.265 

80 Lý Văn Trí Chay 1,0 8,0 Vải thiều Mỹ, Nhật Bản 0977.321.912 

81 Bùi Văn Quyến Chay 1,5 10,0 Vải thiều Trung Quốc 0325.012.969 
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82 Bùi Văn Việt Chay 1,0 9,0 Vải thiều Trung Quốc 0383174135 

83 Trần Văn Chung Muối 0,7 10,0 Vải thiều Trung Quốc 0398.273.016 

84 Nguyễn Văn Hội Muối 0,7 9,0 U hồng Trung Quốc 0964.655.128 

85 Lục Văn Ba Muối 0,8 8,0 Vải thiều Trung Quốc 0394089957 

86 Lục Văn Đức Muối 0,7 8,0 Vải thiều Trung Quốc 0366757326 

87 Tô Văn Hải Muối 0,7 8,0 Thanh hà Trung Quốc 0349559472 

88 Chu Văn Đức Muối 1,0 10,0 Vải thiều Trung Quốc 0365358944 

89 Tô Văn Báo Muối 0,7 10,0 Vải thiều Trung Quốc 0986713015 

90 Trương Văn Bình Muối 0,7 10,0 Thanh hà Trung Quốc 0387842275 

91 Leo Văn Toàn Muối 0,7 7,0 Vải thiều Trung Quốc 0962768126 

IX Xã Phúc Hòa (15 vườn) 11,6 104,5     

92 Trần Văn Định Lân Thịnh 0,5 5,0 U hồng Mỹ 0389019488 

93 Bùi Mạnh Thắng Vối 0,7 5,0 U hồng Trung Quốc 0395105179 

94 Nguyễn Văn Hải Vối 0,7 5,5 U hồng Trung Quốc 0375355822 

95 Lê Văn Vượng Thái Hòa 0,7 5,0 U hồng Trung Quốc 0835787769 

96 Lương Văn Nam Phúc Đình 0,5 4,0 U hồng Trung Quốc 0373198559 

97 Ngô Tường Vi Quất Du 2 1,1 7,0 U hồng Trung Quốc 0971526463 

98 Ngô Văn Cường Quất Du 2 1,0 9,0 U hồng Trung Quốc 0968191391 

99 Lương Văn Lợi Đìa 0,7 7,0 U hồng Trung Quốc 0378923124 

100 Đào Văn Đoàn Cả Am 0,7 8,0 U hồng Trung Quốc 0398003849 

101 Nguyễn Trọng Tỉnh Hòa Làng 0,7 9,5 U hồng Trung Quốc 0987179325 

102 Nguyễn Văn Chỉ Cửa Sông 1,2 12,0 U hồng Nhật, Úc 0339548128 

103 Vi Văn Biên Phúc Lễ 1,0 8,0 U hồng 
Trung Quốc, 

trong nước 
0977025172 
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104 Lương Văn Tài Cạng 0,7 5,0 U hồng 
Trung Quốc, 

trong nước 
0376471498 

105 Lương Văn Chuyên Đìa 0,7 4,5 U hồng 
Trung Quốc, 

trong nước 
0973981892 

106 Phan Thanh Bình Tân Hoà 0,7 10,0 U hồng 
Trung Quốc, 

trong nước 
0985138665 

X Xã Nhã Nam (01 vườn) 1,5 15,0     

107 Nguyễn Văn Cương Ngoài 1,5 15,0 U hồng 
Trung Quốc, 

trong nước 
0395601837 

XI Phường Chũ (4 vườn) 3,0 31,0    

108 Nguyễn Thị Hồng TDP Kép 1  0,5 10,0 Vải thiều Mỹ 0986.094.929 

109 Ngô Văn Liên TDP Cầu Đền 0,5 5,0 Vải thiều Nhật Bản 0974034698 

110 Ngô Văn Hùng TDP Cầu Đền 1,0 8,0 Vải thiều Nhật Bản 0392.006.229 

111 Ngô Văn Mão TDP Cầu Đền 1,0 8,0 Vải thiều Nhật Bản 0329.349.315 

XII Xã Biên Sơn (02 vườn) 1,5 11,0     

112 Giáp Văn Minh Niêng 0,8 6,0 Vải thiều Trung Quốc 0335862265 

113 Lý Văn Hùng Vựa ngoài 0,7 5,0 Vải thiều Trung Quốc 0971580526 

XIII Xã Nam Dương (16 vườn) 18,2 124,0     

114 Nguyễn Văn Tại Tân Đồng 1,0 15,0 U hồng Trung Quốc 0857174145 

115 Vũ Duy Mạnh Tân Đồng 0,7 7,0 U hồng Trung Quốc 0918169511 

116 Trịnh Viết Miên Tân Đồng 0,7 7,0 U hồng Trung Quốc 0356911902 

117 Hoàng Văn Phượng Bến Huyện 0,7 7,0 
U hồng, lai thanh 

hà,vải thiều 
Trung Quốc 0383309646 

118 Diệp Văn Vòng Bến Huyện 0,7 6,0 
U hồng, lai thanh 

hà,vải thiều 
Trung Quốc 0375323236 

119 Diệp Văn Ba Bến Huyện 0,7 7,0 
U hồng, lai thanh 

hà,vải thiều 
Trung Quốc 0346572252 
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120 Trần Văn Bốn Bến Huyện 0,8 6,0 
U hồng, lai thanh 

hà,vải thiều 
Trung Quốc 0843698226 

121 Trần Văn Bình Bến Huyện 0,9 8,0 
U hồng, lai thanh 

hà,vải thiều 
Trung Quốc 0837298109 

122 Nghiêm Văn Quang Hoa Quang 3,0 20,0 U hồng, Vải thiều Trung Quốc 0374759811 

123 Lục Văn Năm Hoa Quang 0,3 4,0 U hồng Trung Quốc 0347764133 

124 Diệp Văn Sông Đồng La 0,6 4,5 U hồng Trung Quốc 0328371720 

125 Nguyễn Hữu Tuấn Đồng Quýt 0,4 6,0 U hồng Trung Quốc 0986931882 

126 Nguyễn Hữu Toản Đồng Quýt 0,4 6,0 U hồng Trung Quốc 0853316268 

127 Trần Văn Luyện Đồng Quýt 0,5 6,5 U hồng Trung Quốc 0977554143 

128 Tô Văn Phúc Tân Giáo 0,4 6,0 U hồng Trung Quốc 0855988629 

129 Nông Văn Lý Tân Mộc 1,0 8,0 U hồng Trung Quốc 0981598658 

XIV Xã Đèo Gia (5 vườn) 3,4 35,0     

130 Phạm Văn Phấn Lại Tân 0,7 6,0 
Lai Thanh Hà, vải 

thiều 
Trung Quốc 0975372053 

131 Nguyễn văn Bằng Lại Tân 0,5 6,0 Vải thiều Trung Quốc 0386647366 

132 Nguyễn Văn Ánh Ruồng 1,2 10,0 
vải thiều, lai Thanh 

Hà 
Trung Quốc 0343427736 

133 Hoàng văn Trọng Ruồng 0,5 7,0 
Vải thiều, lai Thanh 

Hà 
Trung Quốc 0855468847 

134 Đặng Văn Tuấn Ruồng 0,5 6,0 Vải thiều Trung Quốc 0358366827 

XV Xã Đông Phú (9 vườn) 7,9 57,6    

135 Lý Trường Sinh Quan 1 1,0 8,0 Lai Thanh hà Trung Quốc 0348964575 

136 Hoàng Văn Lý Quan 1 1,0 8,0 Lai Thanh hà Trung Quốc 0395655944 

137 Vương Sắc Sáng Quan 1 1,0 8,0 Lai Thanh hà Trung Quốc 0368478652 

138 Hoàng Kim Phấn Quan 1 1,0 8,0 Lai Thanh hà Trung Quốc 0392314419 
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139 Hoàng Văn Lâm Quan 1 0,8 6,4 Lai Thanh hà Trung Quốc 0943545180 

140 Phạm Văn Tốt Quan 1 0,7 5,6 Lai Thanh hà Trung Quốc 0975307036 

141 Vương Lý Sáng Quan 1 0,9 7,2 Lai Thanh hà Trung Quốc 0343945488 

142 Tô Văn Chiến Quan 1 0,8 4,0 Lai Thanh hà Trung Quốc 0348964575 

143 Tô Văn Trường Quan 1 0,7 2,4 Lai Thanh hà Trung Quốc 0989187607 

 Tổng cộng  144,2 1.166,7    

 

Ghi chú: Tổng số trên địa bàn tỉnh năm 2026 có 143 Vườn vải đẹp; tổng diện tích 144,2 ha; ước sản lượng 1.166,7 tấn được Chủ tịch UBND tỉnh 

công nhận Vườn vải đẹp (đợt 1) năm 2026./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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